
         UBND XÃ HÀ BẮC             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        BCĐ TIÊM PHÒNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 của xã Hà Bắc 

 

Căn cứ kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND huyện 

Hà Trung về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2021;  

Căn cứ công văn số: 365/UBND-NN ngày 19/02/2021 của UBND huyện 

Hà Trung về việc tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 1 năm 2021 cho đàn gia súc, gia 

cầm. 

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTDVNN ngày 22/02/2021 của trạm 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hà Trung về việc tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 1 năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021 với các nội dung sau: 

I -MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

          Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ 

động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch, làm giảm thiệt hại kinh tế 

cho người chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, sức khoẻ cộng đồng dân cư 

trên địa bàn xã. Vì vậy việc tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc, gia cầm 

là nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các thôn trong toàn xã. 

2. Yêu cầu: 

          - Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đúng thời gian, đảm bảo đáp ứng miễn 

dịch, an toàn cho vật nuôi. 

          -  Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin phải đạt 100% trong diện tiêm.  

- Yêu cầu 100% các thôn trên địa bàn toàn xã phải tổ chức tiêm phòng đạt 

tỷ lệ cao các bệnh bắt buộc mà Luật thú y đã quy định; đảm bảo công tác tiêm 

phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ. 

Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ, 

đáp ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng theo quy định. 

 - Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng, theo dõi và xử lý kịp 

thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; Lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, 

chính xác kết quả tiêm phòng và phải có chữ ký của chủ hộ. 

 II - ĐỐI TƯỢNG TIÊM VÀ CÁC BỆNH BẮT BUỘC TIÊM 

PHÒNG: 
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 1. Đối với đàn trâu, bò và dê:  

Tiêm vắc xin lở mồm long móng và tụ huyết trùng trên địa bàn toàn xã. 

 2. Đối với đàn lợn: 

  - Tiêm vắc xin dịch tả lợn, vắc xin tụ dấu lợn. 

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho lợn nái, lợn đực giống, trang trại, 

gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh trên toàn bộ gia súc mẫn 

cảm  trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh tai xanh (PRRS) cho đàn lợn ở vùng có nguy 

cơ cao, những vùng có ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại lợn, lợn nái, lợn đực 

giống. 

 - Tiêm vác xin phòng bệnh Lepto, phó thương hàn ở vùng có nguy cơ 

cao.  

3. Đối với đàn chó, mèo: 

Tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn toàn xã. 

4. Đối với đàn gia cầm:  

- Tiêm vác xin cúm gia cầm (H5N1) cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, 

ổ dịch cũ, trang trại, gia trại gia cầm, cơ sở con giống. 

- Tiêm vacxin Newcastle gà, dịch tả vịt, tụ huyết trùng. 

 III - THỜI GIAN TIÊM PHÕNG: 

 Điều tra tổng đàn từ ngày 23-25/02/2021. 

  Thực hiện từ ngày 25/02/2021 và kết thúc trước ngày 31/03/2021 

Ngoài 2 đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm bổ sung liên tục hàng tháng 

trong năm cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm chính 

và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, nhập đàn đến tuổi tiêm 

phòng. 

Cụ thể: 

Thời gian họp BCĐ triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2021 

cho đàn gia súc gia cầm:  Vào hồi   14  giờ  00  phút ngày 05/03/2021 

1. Thời gian rà soát, lập danh sách, thu tiền: 

- Thời gian thu tiền lập danh sách đăng ký : từ ngày 05-09/03/2021. 

- Các thôn nộp tiền về xã: từ ngày 10/3/2021 

- Xã nộp tiền về huyện đăng ký lấy vacxin: Ngày 15/03/2021 

2. Tổ chức tiêm phòng: theo hình thức cuốn chiếu Từ ngày 16/3-

19/3/2021 

* Đối với đàn chó: UBND xã giao cho thôn (LL Bảo vệ thôn tiêm). 

* Đối với đàn gia súc, gia cầm: Trâu bò, lợn, gà, vịt. UBND xã,cán bộ 

phụ trách thú y xã cùng  thôn phối hợp đi tiêm theo kế hoạch. 

- Thôn Đà Sơn: Từ ngày 16/03/2021 

- ThônTrạng Sơn: Từ ngày 17/3/2021 
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- Thôn Song Nga: Từ ngày 18/3/202 

- Thôn Bắc Sơn: Từ ngày 19/3/2021 

3. Tiêm vét:  

- Trên địa bàn toàn xã từ ngày 20/3/2020 

* Ngày 22/03/2021 tổng hợp, báo cáo kết quả về huyện. 

 IV - MỨC THU TIÊM PHÕNG: 

 Mức thu thực hiện theo thông báo số 01/TB-CCCNTY về thông báo giá 

bán vecxin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021 của Chi cục thú y tỉnh Thanh 

Hoá. 

1. Mức thu tiêm phòng đàn trâu, bò, dê:  

- Đối với đàn trâu, bò: Tiêm vắc xin tụ huyết trùng + lở mồm long móng 

type O: Thu là 34.000đ/con; Nộp tiền vắc xin về Trung tâm DVNN là 

29.000đ/con; Chi phí tại xã là 5.000đ/con 

Nếu tổ chức tiêm riêng thì từng loại vắc xin trâu bò thì thu như sau: 

+ Vắc xin LMLM type O: Thu là 25.000đ/con; Nộp tiền vắc xin về Trung 

tâm DVNN là 22.000đ/con; Chi phí tại xã là 3.000đ/con 

+ Vắc xin Thụ huyết trùng Trâu, bò: Thu là 10.000đ/con; Nộp tiền vắc xin 

về Trung tâm DVNN là 7.000đ/con; Chi phí tại xã là 3.000đ/con 

- Đối với đàn dê: Tiêm vắc xin tụ huyết trùng + lở mồm long móng type 

O Thu là 22.000đ/con; Nộp tiền vắc xin về Trung tâm DVNN là 18.000đ/con; 

Chi phí tại xã là 4.000đ/con 

2. Đối với đàn lợn:  

- Tiêm vắc xin dịch tả và tụ dấu thu là 15.000đ/con; Nộp tiền vắcxin về 

Trung tâm DVNN là 11.500đ/ con; chi phí tại xã là 3.500đ/con. 

- Đối với vắc xin Lở mồm long móng type O: Thu là 25.000đ/con; Nộp 

tiền vắc xin về Trung tâm DVNN là 22.000đ/con; Chi phí tại xã là 3.000đ/con 

3. Đối với đàn chó, mèo:  

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại thu là 20.000đ/con; Nộp tiền vắc xin về 

Trung tâm DVNN là 15.000đ/con; Chi phí tại xã là 5.000đ/con 

4. Vắc xin cúm gia cầm: (0,5ml/liều) 

- Tiêm vắc xin H5N1 thu: 800đ/liều; Nộp tiền vắcxin về Trung tâm 

DVNN là: 500đ/liều; chi trả công tiêm tại xã là 300đ/liều. 

- Vắc xin cúm gia cầm Navet –Vifluvac H5N6 (200 liều/lọ) thu: 

850đ/liều; Nộp tiền vắcxin về Trung tâm DVNN là: 550đ/liều; chi phí tại xã là 

300đ/liều 

- Các loại vắc xin: Tai xanh, Lepto, phó thương hàn, Newcastle gà, dịch 

tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm các hộ chăn nuôi chủ động lên Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp huyện đăng ký mua. 

Chú ý: 

- Riếng tiền chi phí tại xã chi cho công tác điều tra, thu tiền và công 

tiêm cho đàn chó do thôn tự điều phối. 

- Đàn trâu bò, dê và lợn do UBND xã đi tiêm thôn cấp danh sách. 

V - MỘT SỐ YÊU CẦU KỸ THUẬT: 
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 - Chỉ tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm khoẻ mạnh; 

 - Mỗi loại vắc xin phải tiêm  ở các vị trí xa nhau và dùng riêng mỗi loại 

vắc xin một loại bơm tiêm và kim tiêm khác nhau; 

 - Liều lượng và đường tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng 

loại vắc xin, từng loại động vật và từng lứa tuổi; 

 - Dụng cụ tiêm phòng phải sát trùng bằng nước sôi (không dùng cồn rượu, 

các loại hoá chất); 

 - Vắc xin được bảo quản trong hộp xốp có đá lạnh (không để vắc xin trực 

tiếp với đá lạnh mà phải có lớp ngăn cách để giữ mát), tránh ánh sáng trực tiếp 

chiếu vào. Nếu tiêm trong ngày không hết phải hủy bỏ. 

 - Trước khi tiêm vắc xin vào cơ thể gia súc, gia cầm thì phải để vắc xin ở 

nhiệt độ thường và lắc đều. Tuyệt đối không đưa vắc xin còn lạnh vào cơ thể 

động vật. 

 - Các thôn tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu; ( xã lập tổ, cử 

cán bộ thú y cùng với Thôn để tiến hành theo lịch).Trang bị đủ bơm tiêm, kim 

tiêm (mỗi tổ đi tiêm phòng phải đảm bảo có từ 50 cái kim tiêm trở lên), bảo hộ 

lao động, cố định gia súc, gia cầm khi tiêm phòng; cấp giấy chứng nhận tiêm 

phòng cho chủ vật nuôi sau khi tiêm phòng và lập danh sách kết quả tiêm phòng 

nộp về xã để báo cáo trạm thú y huyện theo mẫu. 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHÔNG TIÊM. 

- Đối với đàn gia súc, gia cầm không tiên thì xử lý theo Luật thú y đã quy 

định như Trâu bò, lợn gà….vv. 

- Riêng chó không tiêm sẽ tiêu diệt ngay. ( UBND xã giao cho ban công 

an thành lập tổ để tiêu diệt đối với chó không tiêm phòng) 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 

năm 2021. UBND xã yêu cầu các ông bà  có liên quan đến công tác tiêm phòng 

quân tâm chỉ đạo tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận:   

- UBND huyện;                                                                                           

- Ban chỉ dạo xã; 

- BTCB, trưởng thôn;                                                                        
- Trưởng đoàn thể; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quý 
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